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II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
1.1. Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến

Thế kỉ XXI là thời đại của công nghệ thông tin cho nên nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng chỉ cần học Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ… là được, không cần phải học Văn vì môn Văn không có tính ứng dụng, không đảm bảo cho tương lai. Chính vì quan niệm như vậy cho nên trong những năm gần đây, có tình trạng một số học sinh học Văn chỉ để đối phó với thầy cô mà chưa có sự đầu tư, chưa có niềm đam mê với văn học. Các em dành nhiều thời gian, kể cả đi học thêm các môn khoa học tự nhiên, chỉ có em nào khi chọn khối thi đại học, cao đẳng có môn Văn thì lúc đó các em mới nghĩ rằng: môn Văn là môn mình phải vượt qua để vào được đại học, cao đẳng. Thực tế cho thấy, trong các kì thi như thi học kì, thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây xin viết là THPT), thi đại học, cao đẳng và đến nay là thi THPT quốc gia, môn Văn luôn là một trong những môn có tỉ lệ điểm trên trung bình thấp. Thậm chí có nhiều học sinh trượt đại học, cao đẳng vì điểm môn Văn thấp hơn nhiều so với các môn khác. 
Bắt đầu từ năm học 2008 - 2009, việc dạy học môn Ngữ văn đối với bậc THPT trên cả nước được thống nhất thực hiện theo sách giáo khoa mới thì phần làm văn càng được quan tâm. Trong khung cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, từ thi học kì, thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng đều có câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về văn bản văn học, về đời sống xã hội để viết bài văn nghị luận với mức 7 - 8/ 10 điểm. Vì vậy học sinh cần chuẩn bị cả về kiến thức và kĩ năng để có thể làm tốt dạng câu hỏi này trong các kì thi quan trọng.
Trong chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông, làm văn nghị luận luôn là phần khó bởi đặc trưng là yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp để tạo lập văn bản nghị luận. Hơn nữa, đối tượng học sinh của trường THPT Mường Kim có chất lượng đầu vào thấp, kĩ năng tạo lập văn bản còn nhiều hạn chế, thậm chí không có khả năng viết được một văn bản hoàn chỉnh, bố cục hợp lí, cấu trúc rõ ràng. Mỗi khi làm bài viết, các em thường lo làm bài, nghĩ đến đâu thì viết đến đó mà bỏ qua các bước quan trọng như: tìm hiểu đề, lập dàn ý, đọc lại bài viết để sửa những lỗi sai… dẫn đến hầu hết học sinh mắc lỗi trong việc viết văn từ một đoạn văn ngắn cho đến một bài nghị luận dài với rất nhiều kiểu lỗi, chính vì thế mà môn Văn của các em thường không có điểm cao. 
Giáo viên giảng dạy Ngữ văn trong trường THPT đã có cố gắng trong việc rèn luyện kĩ năng làm văn cho học sinh nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Thực tế giảng dạy cho thấy, trong quá trình viết bài văn nghị luận, học sinh thường mắc phải những lỗi như: lỗi chính tả; lỗi dùng từ, đặt câu; lỗi dựng đoạn và liên kết đoạn; cả bài không tách đoạn; có bài lạc đề, sai kiến thức… nhưng các em học sinh không biết cách để sửa chữa những lỗi đó, thậm chí có em còn không biết rằng mình bị mắc lỗi.
Việc rèn kĩ năng làm văn nghị luận cho học sinh ở bậc THPT là việc làm thường xuyên, nếu giáo viên có ý thức rèn luyện ở mỗi tiết dạy, bài dạy thì sẽ có tính hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, giúp học sinh làm tốt dạng bài nghị luận là một vấn đề đặt ra cho giáo viên dạy Ngữ văn nói chung và dạy Ngữ văn lớp 12 nói riêng. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp các em có thể chủ động tiếp cận, tổng hợp kiến thức để làm tốt bài văn nghị luận. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Mường Kim”, nhằm giúp các em học sinh biết phát hiện lỗi trong bài văn, biết cách sửa lỗi trong đoạn văn, bài viết của mình cũng như của người khác, tránh mắc phải những lỗi thông thường khi viết văn nghị luận.
1.2 Mục đích của việc thực hiện sáng kiến

Người viết chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Mường Kim” để nghiên cứu nhằm chỉ ra các lỗi về kĩ năng cơ bản mà học sinh mắc phải trong quá trình viết văn và đề cập một số biện pháp khắc phục những lỗi đó chứ không có tham vọng xử lí toàn bộ những lỗi mà học sinh gặp phải trong bài viết văn nghị luận.
2. Phạm vi triển khai thực hiện sáng kiến

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi môn Ngữ văn lớp 12, cụ thể là lớp 12B tại trường Trung học phổ thông Mường Kim.

3. Mô tả sáng kiến

3.1. Thực trạng trước khi có sáng kiến
3.1.1. Thực trạng viết văn của học sinh hiện nay

Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Ngữ văn được đánh giá là một trong những môn khó. Môn học này không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức. Ngữ văn có những đặc trưng riêng biệt lại được phân chia thành nhiều phân môn khác nhau. Cùng với quá trình đọc hiểu văn bản văn học, trong trường phổ thông, học sinh còn phải viết các bài làm văn theo quy định. Bài làm văn là một căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực học sinh. Việc viết bài của học sinh không chỉ kiểm tra xem các em lĩnh hội kiến thức đến đâu, khả năng cảm nhận văn chương như thế nào mà còn rèn luyện khả năng ngôn ngữ, kĩ năng diễn đạt. Mặt khác, để có những bài viết hay, hấp dẫn, học sinh không chỉ cần kiến thức rộng và sâu mà các em còn phải biết cách dùng từ, đặt câu, liên kết ý… một cách nghệ thuật. Như vậy, các bài làm văn giữ vị trí hết sức quan trọng trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông.
Tuy nhiên, thực tế giảng dạy lại cho thấy việc tiếp thu kiến thức và cảm nhận được những vấn đề của cuộc sống qua môn học đối với học sinh là một việc khó, càng khó hơn khi yêu cầu các em vận dụng những tri thức mình có để viết một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, nghệ thuật. Hiện nay, tình trạng học sinh các cấp viết sai chính tả, dùng sai từ, viết không đúng ngữ pháp đang lên đến mức báo động. Học sinh không phân biệt được khi nào thì viết “L” hay “N”; “S” hay “X”; “R”, “D” hay “GI”; “CH” hay “TR”…. Có những em không phân biệt được lúc nào thì dùng từ “điểm yếu”, lúc nào dùng “yếu điểm”; không phân biệt được “bàng quang” và “bàng quan”, “chất phác” và “chất phát”; không biết khi nào dùng “chuyện”, khi nào dùng “truyện”… Việc xác định các thành phần câu cũng tương đối khó với học sinh hiện nay. Vì vậy, mỗi khi viết văn hay ghi bài trên lớp, các em thường nhầm lẫn một cách nghiêm trọng dẫn đến mắc nhiều lỗi về dùng từ, đặt câu, liên kết văn bản.
Vậy do đâu mà có tình trạng trên?
Trước hết là do chính bản thân học sinh các cấp lười học, lười đọc sách báo, thiếu ý thức rèn luyện và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nên kiến thức và khả năng vận dụng ngôn từ của các em còn yếu kém, bài viết mắc nhiều lỗi về dùng từ, đặt câu…
Có không ít học sinh khi làm bài kiểm tra đã quá ỷ lại vào sách tham khảo, các em có thói quen chép y nguyên đáp án, lời giải vào bài làm văn nên không phát huy được tính tích cực của mình. Do không được rèn luyện thường xuyên nên khi tự viết một bài tập làm văn, học sinh mắc rất nhiều lỗi về chính tả, ngữ pháp, liên kết văn bản... Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng này là do sự chủ quan, lơ là việc rèn kĩ năng viết văn cho học sinh của một số thầy, cô giáo. Họ không dành thời gian dể sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, liên kết, mạch lạc cho học sinh. Mặt khác, lúc chấm bài, thầy cô chỉ nhận xét rất chung chung như: được, chưa được, bài viết sơ sài, câu văn lủng củng, lạc đề, không hiểu đề, nhiều lỗi… nên khi học sinh được trả bài thì không hề biết mình mắc những lỗi gì cụ thể. Thậm chí có thầy, cô giáo khi chấm bài cho học sinh còn vô trách nhiệm đến mức chỉ nhìn bài dài hay ngắn, chữ đẹp hay xấu mà cho điểm chứ không hề đọc qua xem bài làm của học sinh hay dở ra sao. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô giáo dạy các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… lại không có thói quen quan tâm sửa lỗi chính tả, ngữ pháp cho học sinh vì cho rằng đây là trách nhiệm của giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn. 

3.1.2. Thực trạng viết văn của học sinh lớp 12B trường THPT Mường Kim

Trường THPT Mường Kim đóng trên địa bàn xã Mường Kim là một trong những xã khó khăn của tỉnh Lai Châu, đa số học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, còn nhiều hạn chế về trình độ dân trí, đó là một khó khăn lớn đối với nhà trường nói chung và giáo viên dạy môn Ngữ văn nói riêng. Do đặc thù môn học, Ngữ văn đòi hỏi học sinh phải có những kĩ năng nhất định về dùng từ, đặt câu, dựng đoạn và liên kết đoạn… và phải tuân theo những chuẩn mực cụ thể khi sử dụng tiếng Việt. Vì vậy, môn Văn và các bài làm văn là thách thức lớn đối với các em. Học sinh lớp 12B cũng không ngoại lệ. Để có thêm cơ sở thực tiễn khi triển khai đề tài, người viết tiến hành khảo sát thực tế làm văn của học sinh lớp 12B (tổng số 28 học sinh, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số), kết quả đạt được như sau:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Số HS chọn

	1. Anh/ chị cho biết vai trò của bài làm văn trong chương trình Ngữ văn THPT?
	A. Quan trọng
	14

	
	B. Bình thường
	9

	
	C. Không quan trọng
	3

	
	D. Ý kiến khác
	2

	2. Anh/ chị thấy việc viết bài làm văn là:
	A. Cần thiết
	10

	
	B. Bình thường
	12

	
	C. Không cần thiết
	2

	
	D. Ý kiến khác
	4

	3. Anh/ chị thường viết bài làm văn như thế nào?
	A. Chép lại một bài văn mẫu
	2

	
	B. Tham khảo sách để học tốt 
	22

	
	C. Tự mình viết
	4

	
	D. Nhờ người khác làm hộ
	0

	4. Anh/ chị có quan tâm đến lời phê của giáo viên trong bài kiểm tra?
	A. Rất quan tâm
	5

	
	B. Quan tâm 
	15

	
	C. Không quan tâm
	5

	
	D. Ý kiến khác
	3

	5. Theo anh/ chị, tiết trả bài có quan trọng không? 
	A. Có                                             
	17

	
	B. Không
	6

	
	C. Không quan tâm
	5

	6. Anh/ chị có biết mình mắc lỗi trong bài làm văn?
	A. Có
	20

	
	B. Không
	6

	
	C. Không quan tâm
	2

	7. Anh chị thường mắc những lỗi nào trong bài làm văn?
	A. Lỗi chính tả
	26

	
	B. Lỗi diễn đạt (dùng từ, đặt câu…)
	28

	
	C. Lỗi sai kiến thức
	7

	
	D.Không sai
	0


Cũng giống như rất nhiều học sinh trên cả nước, học sinh lớp 12B, trường THPT Mường Kim cũng mắc rất nhiều lỗi trong bài làm văn của mình. Trên cơ sở bài viết số 1 của học sinh, tác giả đề tài thống kê được các lỗi cơ bản như sau:
	Lỗi học sinh mắc phải
	Số học sinh mắc lỗi

	Lỗi chính tả
	Lỗi viết hoa
	Viết hoa sai quy tắc chính tả
	25

	
	
	Viết hoa tùy tiện
	14

	
	Lỗi viết tắt
	Viết tắt tùy tiện
	11

	
	
	Viết tắt sai quy tắc
	0

	
	Lỗi dùng số và chữ biểu thị số
	Lẫn lộn hai loại số
	17

	
	
	Lẫn lộn số và chữ biểu thị số
	19

	
	Lỗi chính tả âm vị
	Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính
	23

	
	
	Lỗi chính tả âm vị đoạn tính
	25

	Lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	Dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
	22

	
	
	Dùng từ không đúng về ý nghĩa
	16

	
	
	Dùng từ không đúng về quan hệ kết hợp ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ trong câu
	12

	
	
	Dùng từ sai phong cách
	18

	
	
	Lặp từ
	22

	
	Lỗi đặt câu
	Lỗi cấu tạo câu
	28

	
	
	Sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu
	15

	
	
	Sử dụng sai dấu câu
	21

	
	
	Câu lan man, dài dòng
	19

	
	Lỗi dựng đoạn
	
	28

	
	Lỗi bố cục bài văn
	
	13

	Lỗi sai kiến thức
	
	
	3


3.1.2.1. Lỗi chính tả 

Khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp (nói và viết), cần đảm bảo yêu cầu cơ bản về ngữ âm và chữ viết. Cần phát âm theo âm thanh chuẩn của tiếng Việt, cần viết đúng theo các quy tắc hiện hành về chính tả và về chữ viết nói chung (SGK Ngữ văn 10, tập 2, trang 67). Tuy nhiên, do đặc điểm vùng miền, đa số học sinh chưa nắm được hệ thống quy tắc chuẩn mực về chính tả tiếng Việt nên trong giao tiếp, ghi chép bài, viết bài làm văn… các em còn mắc nhiều lỗi chính tả. Dưới đây, người viết xin chỉ ra mhững lỗi chính tả cơ bản của học sinh lớp 12B.
a. Lỗi viết hoa
Lỗi viết hoa là một trong những loại lỗi chính tả xuất hiện khá nhiều trong bài viết của học sinh. Học sinh lớp 12B mắc lỗi ở cả hai kiểu: viết hoa sai quy tắc chính tả tiếng Việt và viết hoa tùy tiện. 
* Viết hoa sai quy tắc chính tả tiếng Việt
Viết hoa sai quy tắc chính tả tiếng Việt là viết hoa hay không viết hoa theo đúng quy tắc chính tả về viết hoa. Khi viết bài, học sinh không viết hoa chữ cái mở đầu bài viết, đoạn văn; không viết hoa sau dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!), dấu chấm lửng hết câu (...); hay vi phạm các quy định về cách viết hoa các loại tên riêng. 
Ví dụ: Hồ chí Minh, Nguyễn khoa Điềm, Tố hữu, Việt bắc, chị út Tịch,  tác phẩm vợ nhặt, cách mạng tháng 8,...

Lẽ ra, theo quy tắc chính tả tiếng Việt, học sinh phải viết là: Hồ Chí Minh, Nguyễn Khoa Điềm, Tố Hữu, Việt Bắc, chị Út Tịch, tác phẩm “Vợ nhặt”, Cách mạng tháng Tám.

* Viết hoa tùy tiện 
Viết hoa tùy tiện là viết hoa những đơn vị từ vựng bình thường, không nằm trong quy tắc chính tả về viết hoa. Ví dụ: Nguyễn Khoa Điềm là Nhà thơ nổi tiếng của Văn học Việt Nam Hiện đại; Chế độ Thực dân nửa Phong kiến, cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, Giai cấp Vô sản, cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược... Lẽ ra, học sinh phải viết là: Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam hiện đại; chế độ Thực dân nửa phong kiến, cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, giai cấp Vô sản, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...
b. Viết tắt tùy tiện
Trong bài làm văn, học sinh thường mắc lỗi viết tắt tùy tiện. Viết tắt tùy tiện là dùng các kí hiệu viết tắt mang tính chất cá nhân vào bài viết chính thức. Ðây là các kí hiệu bằng chữ viết Việt Nam hay chữ viết nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, lẽ ra chỉ được dùng khi ghi chép, nhưng học sinh lại đưa vào bài kiểm tra, bài thi, do đó trở thành lỗi chính tả. 
Ví dụ: nvật (nhân vật), on (trên), in (trong), or (hoặc), kn (khái niệm), nd (nội dung), xâm lc (xâm lược), c.thắng (chiến thắng), ht (hình thức), pt (phân tích), cm (cách mạng, chứng minh)…
c. Lỗi dùng số và chữ biểu thị số 
Trong bài viết văn, học sinh lớp 12B mắc phải cả hai loại lỗi: lẫn lộn hai loại số và lẫn lộn số với chữ biểu thị số. 
* Lẫn lộn hai loại số
Trong bài viết, có những trường hợp học sinh phải biểu đạt bằng số, chẳng hạn như khi đề cập đến ngày, tháng, năm, thế kỉ... Theo quy tắc chính tả tiếng Việt, tùy trường hợp mà dùng số thường (1, 2, 3...) hay số La Mã (I, II, III...). Do không nắm được quy tắc chính tả, nên học sinh thường sử dụng lẫn lộn hai loại số. 
Ví dụ: Thế kỉ 20, Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 6…
 Để đúng chính tả, học sinh phải viết là: thế kỉ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI…
* Lẫn lộn số và chữ biểu thị số
Bên cạnh một số trường hợp phải viết số, theo quy tắc chính tả tiếng Việt, có khá nhiều trường hợp phải viết bằng chữ khi biểu thị số chỉ số lượng, số chỉ thứ tự, số chỉ số lượng phỏng chừng v.v... Do không nắm rõ quy tắc chính tả và do viết theo thói quen, học sinh dễ lẫn lộn giữa số và chữ biểu thị số trong rất nhiều trường hợp.
 Ví dụ: Ngày hai mươi, tháng mười một, năm một ngàn chín trăm tám mươi; 1 đám cưới; 3 đứa con thơ dại; ước mơ lớn I, 5 năm một chặng đường… Theo quy tắc chính tả tiếng Việt, học sinh phải viết là: Ngày 20 tháng 11 năm 1980, một đám cưới, ba đứa con thơ dại, ước mơ lớn nhất, năm năm một chặng đường.

 So với hiện tượng lẫn lộn hai loại số, hiện tượng lẫn lộn số và chữ biểu thị số xuất hiện nhiều hơn trong bài viết của học sinh.

d. Lỗi chính tả âm vị
Lỗi chính tả âm vị là hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ thể hiện trên chữ viết. Nói đơn giản hơn, đó là hiện tượng chữ viết ghi sai từ. Dựa vào cấu trúc của âm tiết tiếng Việt, có thể chia lỗi chính tả âm vị thành hai kiểu nhỏ: lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính và lỗi chính tả âm vị đoạn tính. Khi làm văn, đa số học sinh lớp 12B đều mắc phải hai loại lỗi nêu trên.

* Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính
Âm vị siêu đoạn tính là loại âm vị không được định vị trên tuyến thời gian khi phát âm, mà được thể hiện lồng vào các âm vị đoạn tính. Trong âm tiết tiếng Việt, thanh điệu là âm vị siêu đoạn tính. Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai thanh điệu của âm tiết. 
Tiếng Việt có tất cả sáu thanh điệu, được ghi bằng năm dấu thanh: sắc, hỏi, ngã, nặng, huyền và thanh không dấu. Trong bài làm văn của học sinh lớp 12B, hiện tượng ghi sai thanh điệu chỉ xảy ra ở thanh ngã, hầu như bài viết nào cũng có lỗi. 
Ví dụ, khi gọi tên các tác giả văn học: Quang Dũng, Tố Hữu, Nguyễn Thi, Nguyễn Trãi… các em thường viết là: Quang Dúng, Tố Hứu, Nguyến Thi, Nguyến Trái… hay khi sử dụng từ ngữ để tạo câu thông thường, học sinh cũng thường xuyên mắc lỗi này.

* Lỗi chính tả âm vị đoạn tính 
Âm vị đoạn tính là các âm vị được phân bố nối tiếp nhau trên tuyến thời gian khi phát âm. Trong âm tiết tiếng Việt, âm vị đoạn tính gồm có phụ âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối hoặc bán âm cuối. Lỗi chính tả âm vị đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai các âm vị vừa nêu. Ở đây, tác giả tập trung chỉ ra những lỗi âm vị đoạn tính học sinh thường gặp nhất, cụ thể là:
 - Ghi sai phụ âm đầu
Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết của học sinh thường thể hiện ở sự lẫn lộn các chữ cái hay các tổ hợp chữ cái ghi phụ âm đầu sau đây:
+ ch/ tr: câu truyện (câu chuyện), chuyện cổ tích (truyện cổ tích), tre chở (che chở), chiến chường (chiến trường)…
+ s/ x: sương máu (xương máu), xum họp (sum họp), xâu xắc (sâu sắc), sử lí (xử lí), hàm xúc (hàm súc), bổ xung (bổ sung)...
+ d/ r/ gi: giáo giục (giáo dục), dan dối (gian dối), hoang giã (hoang dã), để giành (để dành), tranh dành (tranh giành), gia vào (ra vào), da trận (ra trận)…
Do đặc điểm ngôn ngữ dân tộc, học sinh trường THPT Mường Kim nói chung và học sinh lớp 12B nói riêng còn mắc phải lỗi ghi sai các phụ âm đầu sau đây:

+ b/ v: binh quang (vinh quang), bui vẻ (vui vẻ), vạn tri kỉ (bạn tri kỉ), tác phẩm băn học (tác phẩm văn học)…

+ l/ đ: lánh giặc (đánh giặc), súng lạn (súng đạn), địch sử (lịch sử)…

- Ghi sai âm đệm 
Trong âm tiết tiếng Việt, âm đệm /-u-/ đứng sau phụ âm đầu, tùy từng trường hợp mà được ghi bằng “u” hoặc “o”. Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm đệm thường có biểu hiện thiếu chữ cái ghi âm đệm.
 Ví dụ: lẩn quẩn (luẩn quẩn), lanh quanh (loanh quanh), lằng ngoằng (loằng ngoằng),...
 - Ghi sai âm chính 
Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm chính thường có hai biểu hiện chính.
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn, cụ thể là:

+ a/ ă/ â: lăng thang (lang thang), câm phẫn (căm phẫn), trùng lập (trùng lặp), tối tâm (tối tăm), hâm hở (hăm hở), đầm thắm (đằm thắm), e ắp (e ấp), đi sau vào phân tích (đi sâu vào phân tích)… 
 + o/ ô/ ơ: bốc lột (bóc lột), trong mong (trông mong)…

Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn với các chữ cái ghi nguyên âm đôi:
 + ê/ i/ iê: điều đặn (đều đặn), điểu cáng (đểu cáng), nâng niêu (nâng niu), tìm ẩn (tiềm ẩn), thất thiểu (thất thểu)...
 + u/ uô: tuổi thân (tủi thân), muổi lòng (mủi lòng), đen đuổi (đen đủi), xuôi khiến (xui khiến)...
+ ư/ ươ: chưởi mắng (chửi mắng), rác rửi (rác rưởi)...
- Ghi sai âm cuối hoặc bán âm cuối 
Hiện tượng ghi sai âm cuối trong bài viết của học sinh thường có hai biểu hiện chính.
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi phụ âm cuối, cụ thể là lẫn lộn giữa: 

+ c/ t: chất phát (chất phác), lũ lược (lũ lượt), mất mác (mất mát), man mát (man mác)... 
+ n/ ng: Bàn quan (bàng quan), lãng mạng (lãng mạn), phản phất (phảng phất), vụn về (vụng về)...

Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối, cụ thể là:

+ o/ u: báo vật (báu vật), cao có (cau có), lao lách (lau lách), mếu máu (mếu máo), trao chuốt (trau chuốt), trao dồi (trau dồi)...
+ i/ y: ái nái (áy náy), đai nghiến (đay nghiến), đài đọa (đày đọa), phơi bài (phơi bày), van lại (van lạy)...
 Trong bốn kiểu lỗi chính tả âm vị đoạn tính, ở bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm cuối xuất hiện nhiều hơn cả, kế đến là ghi sai phụ ân đầu và ghi sai âm chính, lỗi ghi sai âm đệm xuất hiện ít nhất. 

3.1.2.2. Lỗi diễn đạt

a.  Lỗi dùng từ
Từ là đơn vị cơ sở của ngôn ngữ. Nó có sẵn trong từ vựng của mỗi ngôn ngữ và tồn tại trong tiềm năng ngôn ngữ của mỗi người. Khi từ được đưa vào sử dụng, mặc dù mỗi người có thể có cách riêng, sáng tạo riêng nhưng vì giao tiếp là một hoạt động xã hội, muốn biểu lộ được ý tưởng của mình cũng như muốn người khác lĩnh hội được chính xác ý tưởng đó, mỗi người lại phải tuân thủ những yêu cầu chung về sử dụng từ ngữ tiếng Việt, đó là: Dùng từ ngữ đúng với hình thức và cấu tạo, với ý nghĩa, với đặc điểm ngữ pháp của chúng trong tiếng Việt (SGK Ngữ văn 10, tập 2, trang 67). Tuy nhiên, do sự hiểu biết chưa tỏ tường về tiếng Việt hoặc mang tâm lí “dễ dãi” trong cách dùng từ, đặt câu mà hiện tượng dùng từ sai còn khá phổ biến. Dưới đây, người viết xin được kể ra một số lỗi thường gặp khi dùng từ tiếng Việt của học sinh lớp 12B.

* Dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo

Âm thanh và hình thức cấu tạo là mặt vật chất, là cái biểu đạt của từ. Nếu cái biểu đạt mà bị dùng sai thì hệ quả kéo theo là cái được biểu đạt sẽ không đúng hoặc vô nghĩa.

Ví dụ: Trong bài viết của mình, một học sinh viết: Nạn đói đẩy Tràng vào cơ cực, nhưng cũng nhờ nạn đói mà anh có vợ, anh có quyền tin tưởng vào tương lai sáng lạng của mình. Ở một bài khác, có học sinh viết: An toàn giao thông bảo đảm tương lai sáng lạn cho mọi người.
Cả hai trường hợp trên, học sinh đều dùng từ sai. Ở vào vị trí của từ sáng lạng  hay sáng lạn chính xác phải là từ xán lạn. Vì chỉ có từ xán lạn mới có nghĩa còn hai từ trên đều vô nghĩa, đều không tồn tại trong từ vựng tiếng Việt. Theo cuốn Việt Nam tự điển của Hội Khai trí Tiến Đức khởi thảo xuất bản năm 1954, ở trang 647, từ xán lạn được giải thích là sáng láng, rực rỡ; cuốn Từ điển Tiếng Việt do Trung tâm Từ điển học xuất bản (Hoàng Phê chủ biên), ở trang 1454 cũng giải thích xán lạn là rực rỡ, chói lọi (tiền đồ xán lạn,tương lai xán lạn).

Ngoài trường hợp dùng từ sai về âm như trên, còn có trường hợp dùng từ sai do trong tiếng Việt có những từ gần âm nhưng khác nghĩa nhau. Vì không nắm chắc điều này mà có thể sẽ dẫn đến bị nhầm lẫn. Đối với học sinh lớp 12B, các em thường nhầm lẫn giữa các từ sau trong khi viết văn: Xâm nhập và thâm nhập; phong thanh và phong phanh; bàng quan và bàng quang… 

Thêm một trường hợp mắc lỗi dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo nữa là do các từ bị viết sai chính tả như nêu ở trên, đối với học sinh lớp 12B, trường hợp này rất phổ biến. Ví dụ, lẽ ra phải dùng từ chất phác thì lại dùng chất phát; không dùng lãng mạn mà dùng lãng mạng, man mác thì viết là man mát; cần dùng cọ xát thì lại dùng cọ sát; giành giật thì lại viết là dành giật….Việc viết sai chính tả còn dẫn đến việc trong câu xuất hiện các từ không có trong tiếng Việt. Ví dụ: chỉ có bất trắc (sự việc không hay, không liệu trước được) chứ không có bất chắc; chỉ có bạt mạng (liều lĩnh, bất chấp tất cả) chứ không có bạc mạng, chỉ có vô hình trung (tuy không chủ ý chủ tâm nhưng tự nhiên lại là như thế) chứ không có vô hình chung…

* Dùng từ không đúng về ý nghĩa

Nghĩa từ vựng của từ thường được kể đến là nghĩa biểu vật (biểu thị sự vật, hiện tượng, đặc điểm… ngoài ngôn từ), nghĩa biểu niệm (là cấu trúc các nét nghĩa được bắt nguồn từ các thuộc tính của các sự vật trong thực tế...) và nghĩa biểu thái (biểu thị thái độ, cảm xúc và  sự đánh giá các mức độ khác nhau của sự vật, hiện tượng, tính chất…). Dùng từ mà không nắm được các thành phần nghĩa này của từ thì cũng dễ dẫn đến bị sai.


Ví dụ, khi phân tích người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu),  một học sinh viết: Ở người đàn bà hàng chài nổi bật lên tấm lòng bao dung, vị tha, hết mực yêu thương con cái. Đó chính là điểm yếu của người phụ nữ này. Đã coi “tấm lòng bao dung, vị tha, hết mực yêu thương con cái” là ưu điểm của người đàn bà hàng chài thì không thể dùng điểm yếu (có mức độ, năng lực hoặc tác dụng ít, kém so với bình thường) mà phải dùng từ yếu điểm (điểm quan trọng nhất).

Tương tự như vậy, có rất nhiều trường hợp, học sinh nhầm lẫm trong cách dùng từ do không nắm được ý nghĩa chính xác của từ. Ví dụ, các em thường nhầm lẫn giữa: tri thức (những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội: tri thức khoa học, tri thức kinh tế…) với trí thức (Người chuyên làm việc lao động trí óc và có kiến thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình: giới trí thức, một nhà trí thức yêu nước…). 

Ngoài ra, việc học sinh không nắm được đặc điểm về âm thanh và hình thức cấu tạo của từ như nêu ở trên cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh mắc lỗi dùng từ không đúng ý nghĩa.

* Dùng từ không đúng về quan hệ kết hợp ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ trong câu

Từ là đơn vị ngôn ngữ trực tiếp cấu tạo câu. Và khi thực hiện chức năng cấu tạo câu, các ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp của từ được hiện thực hóa trong những mối quan hệ ràng buộc với nhau. Mỗi loại từ lại có những khả năng kết hợp khác nhau, bị chi phối bởi chính đặc điểm ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp của từ đó. Khi dùng từ, chúng ta nhất thiết phải nắm chắc được đặc điểm ý nghĩa của từ để kết hợp tạo câu đúng, nếu không sẽ dễ mắc lỗi. Ví dụ, khi phân tích nhân vật Mị, một học sinh viết:

(1) Trong tác phẩm “vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Mị là cái người con gái có ý chí vùng lên tự giải phóng bản thân khỏi sự áp bức, thống trị của nhà thống lí.

(2) Qua “Vợ chồng A Phủ” Tô Hoài đã thể hiện niềm xót xa đối với các thân phận bị chà đạp.

Ở ví dụ (1), sự kết hợp giữa cái với người con gái là không phù hợp bởi khi đã nói cái thì phải gắn với đồ vật (cái chậu, cái bàn, cái ghế…) chứ không thể kết hợp với người con gái (cụm danh từ chỉ người). Từ đó dẫn đến sai lo-gic trong việc kết hợp các từ, cụm từ trong câu.


Ở ví dụ (2), sự kết hợp giữa niềm với tính từ xót xa là không phù hợp. Tiếng Việt có một “cơ chế” tạo danh từ bằng cách sử dụng từ nỗi hoặc từ niềm kết hợp với một tính từ để tạo thành một danh từ. Nếu niềm thường được kết hợp với các tính từ có sắc thái tích cực (niềm vui, niềm hạnh phúc…) thì nỗi có xu hướng kết hợp với các tính từ có sắc thái không tích cực (nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi đau xót…). Từ đó, có thể khẳng định, việc kết hợp niềm xót xa là không phù hợp.

* Dùng từ sai phong cách 
Tiếng Việt có sáu phong cách ngôn ngữ chức năng, bao gồm: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ báo chí, phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ khoa học và phong cách ngôn ngữ hành chính. Mỗi phong cách ngôn ngữ chức năng lại có những đặc trưng cơ bản khác nhau, yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ khi lựa chọn từ ngữ để tạo lập câu và văn bản. Đồng thời, nó cũng cho phép người dùng kết hợp các phong cách ngôn ngữ khác nhau trong văn bản một cách hợp lí. Thông thường hoàn cảnh giao tiếp được chia làm hai loại chính: hoàn cảnh giao tiếp theo nghi thức và hoàn cảnh giao tiếp không theo nghi thức. Hoàn cảnh giao tiếp theo nghi thức đòi hỏi ngôn ngữ phải được chọn lọc, gọt giũa. Yêu cầu này cũng được áp dụng với các bài làm văn của học sinh. Nhưng khi viết bài, học sinh thường có thói quen sử dụng khẩu ngữ, ngôn ngữ sinh hoạt chứ chưa có ý thức lựa chọn từ ngữ hợp phong cách. Có thể đưa ra một vài ví dụ như sau:
(1) Mặc dù bị thằng chồng vũ phu đánh đập tàn nhẫn nhưng chị quyết không bỏ hắn. Ở đây, học sinh phải viết là: Mặc dù bị người chồng vũ phu đánh đập tàn nhẫn nhưng chị quyết không bỏ hắn.

(2) Mị là một cô gái trẻ xinh đẹp được nhiều người tán. Câu này,  học sinh phải viết là: Mị là một cô gái trẻ xinh đẹp được nhiều người theo đuổi.
* Lặp từ

Tiếng Việt có phép lặp - một biện pháp tu từ, trong đó có sự lặp lại của một yếu tố ngôn ngữ nhằm mục đích nghệ thuật. Phép lặp không giống với lặp từ một cách tùy tiện. Khi làm văn, học sinh không biết khi nào dùng phép lặp, không biết khi nào mình mắc lỗi lặp từ. Vì vậy, trong một câu văn học sinh có thể dùng một từ đến hai ba lần. Ví dụ, khi phân tích nhân vật Mị, một học sinh viết: Trước khi Mị bị bắt về nhà thống lí, Mị cũng có một tình yêu trong sáng, Mị khát vọng một cuộc sống hạnh phúc và tình yêu tự do. Trong câu này, học sinh mắc lỗi lặp từ “Mị”. Để viết câu đúng, học sinh nên sử dụng các đại từ thay thế để gọi nhân vật.
Khi phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, một học sinh viết: Niềm hạnh phúc của nhà thơ Chế Lan Viên là được gặp lại nhân dân sau nhiều năm xa cách quê hương được trở về quê hương, tình cảm tác giả giành cho quê hương và nhân dân rất tha thiết. Ở đây, học sinh cũng mắc lỗi lặp từ “quê hương”.
b. Lỗi viết câu
Bài làm văn đòi hỏi học sinh phải viết đúng ngữ pháp. Nhưng hiện nay, tình trạng học sinh viết sai câu đang diễn ra rất phổ biến. Trong bài viết, học sinh thường mắc phải những lỗi cơ bản sau:

* Lỗi cấu tạo câu
Câu trong tiếng Việt được cấu tạo bởi hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Ngoài ra, câu tiếng Việt còn có sự tham gia cấu tạo của các thành phần phụ như: trạng ngữ, bổ ngữ, phụ chú ngữ… Câu viết đúng ngữ pháp tiếng Việt là câu có đủ các thành phần chính và các thành phần phụ trợ trong phạm vi ngữ cảnh cụ thể. Khi làm văn, học sinh lớp 12B thường mắc các lỗi như thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ. Ví du:
Trong bài làm văn phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ, có học sinh viết: Qua tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” đã cho chúng ta thấy cuộc sống khổ nhục của người dân lao động nghèo miền núi.

Trong câu văn trên, học sinh nhầm trạng ngữ là chủ ngữ, dẫn đến lỗi sai về ngữ pháp, câu không có thành phần chủ ngữ. Cần sửa lại là: Qua tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn đã cho chúng ta thấy cuộc sống khổ nhục của người dân lao động nghèo miền núi. 
Ở một bài viết khác, đề bài yêu cầu phân tích bài thơ Tây Tiến để làm nổi bật hình tượng người lính Tây Tiến, một học sinh viết: Quang Dũng nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp.
Câu trên không có thành phần vị ngữ. Ở đây học sinh đã nhầm vị ngữ với thành phần phụ chú ngữ. Phải viết lại là: Quang Dũng là nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp.
Ngoài ra, bài viết của học sinh cũng mắc lỗi thiếu cả hai thành phần chính chủ ngữ và vị ngữ. Tuy nhiên, trường hợp này không nhiều, có thể lấy ví dụ. Cũng trong bài làm văn phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ, một học sinh viết: (1) Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, trong đội ngũ nhà văn. (2) Tô Hoài là nhà văn có công “khai phá” miền đất Tây Bắc.
Câu số 1 chỉ có thành phần trạng ngữ chứ chưa có hai thành phần chính, chủ ngữ và vị ngữ. Để câu này đúng ngữ pháp, học sinh cần sửa như sau: Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, trong đội ngũ nhà văn, Tô Hoài là nhà văn có công “khai phá” miền đất Tây Bắc. Hoặc là: Trong đội ngũ nhà văn của nền văn học Việt Nam hiện đại, Tô Hoài là nhà văn có công “khai phá” miền đất Tây Bắc.

* Lỗi sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu

Các thành phần câu trong tiếng Việt được sắp xếp theo những trật tự nhất định để câu trở thành một đơn vị ngữ pháp có ý nghĩa. Nếu sắp xếp các thành phần câu theo trật tự khác thì câu sẽ biến đổi ý nghĩa hoặc vô nghĩa, ở bài làm văn của học sinh, giáo viên rất dễ tìm thấy những lỗi sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu. Điều đó tương tự xảy ra với bài làm văn của học sinh lớp 12B.
Ví dụ, trong bài phân tích hình tượng người lính Tây Tiến, một học sinh viết: Xuất thân từ những thanh niên Hà Nội, người lính Tây Tiến gan dạ. Lẽ ra phải viết là: Người lính Tây Tiến gan dạ xuất thân từ những thanh niên Hà Nội.
Cũng trong bài văn phân tích hình tượng người lính Tây Tiến, một học sinh viết: Bức chân dung người lính gợi ra nét ngang tàng, chi tiết “đoàn binh không mọc tóc”. Lẽ ra phải viết là: Chi tiết “đoàn binh không mọc tóc” gợi ra nét ngang tàng trong bức chân dung người lính.
* Sử dụng sai dấu câu

Ngữ pháp tiếng Việt sử dụng hệ thống dấu câu nhằm những mục đích giao tiếp khác nhau. Việc phối hợp sử dụng các dấu câu hợp lí tạo nên hiệu quả giao tiếp nhất định, ngược lại, sử dụng dấu câu sai có thể làm cho người đọc không hiểu hoặc hiểu sai ý người viết muốn diễn đạt. Trong bài viết của học sinh lớp 12B, các em thường mắc phải những lỗi sau: Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc, dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc, thiếu dấu câu thích hợp để ngắt các bộ phận của câu khi cần thiết, lẫn lộn công dụng của các dấu câu. Đặc biệt, trong bài làm văn của học sinh lớp 12B, một số em mắc lỗi nghiêm trọng đó là không sử dụng dấu câu trong cả đoạn văn bản dài. Ví dụ:
Trong bài văn phân tích nhân vật Mị, một học sinh viết: Mị là một cô gái trẻ đẹp chăm chỉ và rất mực hiếu thảo nhưng vì món nợ truyền kiếp Mị bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra bị đối xử tàn tệ bị tước đoạt quyền sống nên không có ý thức về sự sống Mị như gắn vào những tảng đá tàu ngựa trơ lạnh lúc nào cũng cúi mặt mặt buồn rười rượi cô mang thân phận đau khổ éo le sống như con rùa nuôi trong xó cửa
* Câu lan man dài dòng
Trong bài viết của học sinh lớp 12B, các em thường mắc lỗi viết câu lan man, dài dòng, không rõ nghĩa dẫn đến đoạn văn, bài văn lủng củng, viết không đúng trọng tâm yêu cầu của đề bài. 

Ví dụ, khi đánh giá về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân, một học sinh viết: Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn viết truyện ngắn đặc sắc nhất với trình độ đỉnh cao nổi bật cho phong cách Nguyễn Tuân tài hoa uyên bác. Câu này cần sửa lại là: Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn viết truyện ngắn đặc sắc với trình độ nghệ thuật bậc thầy.  Nổi bật trong phong cách của ông là sự tài hoa, uyên bác.

Trong bài văn phân tích nhân vật Mị, một học sinh viết: Mị sau khi bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lí, và hình ảnh ấy tương phản với sự ồn ào, tấp nập và giàu có của nhà thống lí Pá Tra. Câu này nên viết lại là: Hình ảnh Mị sau khi bị bắt làm con dâu gạt nợ hoàn toàn tương phản với sự ồn ào, tấp nập và giàu có của nhà thống lí Pá Tra.
c. Lỗi dựng đoạn
Một số học sinh lớp 12B trường THPT Mường Kim hiện nay không có kĩ năng dựng đoạn xét cả về mặt nội dung và hình thức của đoạn văn. Các em viết bài nhưng không biết bố cục một đoạn văn như thế nào và phải triển khai đoạn văn ra sao. Đặc biệt, trong bài làm văn, có trường hợp học sinh không biết cách viết đoạn văn mở bài. 
Ví dụ, trong bài viết về năng lực tự khẳng định mình của thanh niên hiện nay, một học sinh viết một đoạn văn như sau:

Biết tự mình cố gắng vươn lên không dựa dẫm vào người khác là phẩm chất quý báu của mỗi con người. Tự tìm tòi, học hỏi, phát minh ra những sáng chế mới để thúc đẩy cuộc sống của chúng ta được nâng cao. Khẳng định được mình trong xã hội, trong cuộc sống ngày nay.
Ở đoạn văn trên, người viết chưa biết cách dựng đoạn văn. Các câu văn chưa có sự liên kết, chưa tập trung làm rõ vấn đề.
Trong bài làm văn phân tích nhân vật Mị, một học sinh đã mở bài như sau: 
Trong tác phẩm văn học Việt Nam đã được nhiều tác giả khắc họa nhiều thân phận phụ nữ thời phong kiến lúc bấy giờ. Nhưng lại một lần nữa Tô Hoài gợi lên cho ta thấy hình ảnh của người phụ nữ hơ mông có một thân phận nghiệt ngã trong bài “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. Tô Hoài sinh năm 1920, tên khai sinh là Nguyễn Sen quê ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông nay thuộc Hà Nội. Ông bước vào con đường văn học bằng một số bài thơ lãng mạng.
Trong đoạn văn trên, học sinh chưa biết cách dựng đoạn văn, chưa biết cách mở bài cho một bài văn nghị luận về một nhân vật văn học. Các câu văn rời rạc, lủng củng, thiếu sự liên kết, lo-gic, mạch lạc, chưa tập trung làm nổi bật yêu cầu của đề bài - phân tích nhân vật Mị.
Ở cả hai đoạn văn ví dụ nêu trên, học sinh không chỉ mắc lỗi dựng đoạn mà còn mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu.
d. Lỗi bố cục bài văn
Qua thực tế giảng dạy, người viết nhận ra một điều đáng buồn là còn một bộ phận học sinh không  biết xác định, xây dựng bố cục một bài văn hoàn chỉnh. Mặc dù đã học đến lớp 12 nhưng có những em không biết phải viết một bài văn như thế nào. Học sinh chưa nắm được bố cục hoàn chỉnh của một bài văn nghị luận. Hạn chế này được thể hiện rõ nhất khi các em làm bài thi học kì. Trong bài kiểm tra học kì I, lớp 12B có một em học sinh lập dàn ý thay cho bài viết văn, có 7 em viết bài không đủ bố cục ba phần, thậm chí, có em viết một bài văn nghị luận chỉ có một đoạn văn dài duy nhất.
3.1.2.3. Lỗi sai kiến thức
Trong bài làm văn của học sinh, lỗi sai kiến thức không nhiều, nhưng đây lại là lỗi sai nghiêm trọng, yêu cầu người giáo viên phải chỉ ra để học sinh tránh gặp những lỗi tương tự.

Ví dụ, trong bài làm văn phân tích hình tượng người lính Tây Tiến, một học sinh viết: Tây Tiến và Quang Dũng là hai nhà thơ sinh ra trong cùng một thời đại. Ở bài viết phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài, một học sinh khác viết: Qua nhân vật người đàn bà hàng chài, Nguyễn Minh Châu đã xây dựng điển hình người phụ nữ Việt Nam thời kì phong kiến.

3.1.3. Nguyên nhân


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh mắc lỗi khi làm các bài văn nghị luận. Trong phạm vi bài viết này, tác giả mạnh dạn đưa ra một số nguyên nhân cơ bản sau:

Hiện nay, tình trạng học sinh học văn để đối phó với thi cử đang diễn ra khá phổ biến. Do áp lực của các kì thi, mỗi khi viết văn, cả thầy và trò đều đặt tiêu chí đủ ý để đạt điểm trung bình lên hàng đầu, cho nên hiếm khi gặp được một bài văn nghị luận đúng nghĩa. Ngày nay, rất ít giáo viên dạy cho học sinh kỹ năng làm một bài văn hoàn chỉnh. Ngoài một số ít giáo viên dạy Văn khi chấm bài có sửa lỗi cho học sinh về chính tả, câu cú, diễn đạt, còn đa số giáo viên không sửa lỗi cho học sinh khiến cho các em không biết mình mắc lỗi gì để khắc phục, để lần sau sẽ tiến bộ. Hơn nữa, ý thức học văn của học sinh chưa tốt. Nhiều em lười học môn văn, khi viết bài thì không đầu tư thời gian. Các em viết văn theo kiểu chống đối. Cá biệt, có em không làm bài viết về nhà khi giáo viên yêu cầu. Khi viết, học sinh lại không có ý thức tuân thủ những quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu… nên bài làm của các em thường mắc rất nhiều lỗi.

Thứ hai, trên thị trường hiện nay tràn ngập các bài văn mẫu, các loại sách tham khảo. Vì vậy, sẵn có tư tưởng ỷ lại, học sinh không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để viết được một bài văn đúng và hay mà chỉ cần học thuộc bài văn mẫu là có thể làm được bài theo yêu cầu của giáo viên.

Học sinh lớp 12B trường THPT Mường Kim đa số là con em các đồng bào dân tộc thiểu số. Các em thường phát âm không chuẩn, phát âm như thế nào thì viết như thế, lại không nắm vững những quy tắc chuẩn mực tiếng Việt, nên bài viết của các em thường mắc nhiều lỗi.

Ngoài ra, giới trẻ ngày nay nói chung, học sinh trường THPT Mường Kim, học sinh lớp 12B nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ của In-tơ-nét, phim ảnh, âm nhạc thị trường… Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc học sinh mắc nhiều lỗi sai trong các bài làm văn.
Mặt khác như đã nói ở trên, học sinh lớp 12B nói riêng có thói quen phát âm thế nào thì chữ viết ghi lại như thế. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các lỗi sai trong bài làm của các em.
3.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
3.2.1. Tính mới của sáng kiến, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ
Một là, giải pháp không hoàn toàn áp đặt mà phần lớn là dựa trên cơ sở tự nguyện, tự giác của học sinh. Giúp giáo viên và học sinh phát huy vai trò của mình trong mỗi tiết học theo đúng phương châm của đổi mới phương pháp dạy học: Thầy chỉ đạo, trò chủ động tiếp cận kiến thức. Từ đó, yêu cầu người học phải tích cực, chủ động thay đổi chính mình về kiến thức, kĩ năng, thái độ đối với việc học nói chung, học môn Ngữ văn nói riêng đặc biệt là việc viết bài làm văn tuân theo những quy tắc chuẩn mực tiếng Việt, hạn chế những lỗi cơ bản về chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn và liên kết văn bản.
Hai là, giải pháp coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học, nhằm rèn luyện để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Qua đó, học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin,… tự hình thành hiểu biết, kĩ năng và phẩm chất cho bản thân.
Ba là, giải pháp chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực: sáng tạo, hợp tác… dạy cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt khi viết bài làm văn, hướng đến mục tiêu hạn chế tối đa các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn và liên kết văn bản. 

Bốn là, giải pháp cho phép người học tiếp cận thông tin, khai thác tài liệu, văn bản từ nhiều nguồn khác nhau: sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo viên, mạng Internet… Từ đó, giúp học sinh thoát li những bài văn mẫu, những kiểu viết văn rập khuôn… vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, vừa hạn chế được những lỗi cơ bản trong bài làm văn.
3.2.2. Triển khai các giải pháp của sáng kiến


Việc rèn kĩ năng làm văn cho học sinh là một vấn đề nan giải khiến nhiều thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục phải đau đầu. Đã có rất nhiều hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp nâng cao trình độ làm văn của học sinh, tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong muốn. Qua thực tiễn giảng dạy, người viết bài này xin đưa ra một số giải pháp mà mình đã áp dụng giúp học sinh hạn chế những lỗi thường gặp nêu trên nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn, hình thành cho các em học sinh kĩ năng viết đúng và viết hay một văn bản hoàn chỉnh.
3.2.2.1. Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu thích văn chương
Học sinh có tình yêu đối với văn chương thì mới tự giác học tập và học tập mới có hiệu quả. Để học sinh yêu thích môn mình dạy, mỗi giáo viên có những cách làm riêng. Một trong những cách được nhiều giáo viên áp dụng là quan tâm đến học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh yếu kém. Tuy nhiên, thầy cô cũng không nên tạo áp lực nhiều quá khiến các em sợ học. Giáo viên cần có hình thức khen thưởng kịp thời đối với học sinh yếu có cố gắng trong học tập. Ngoài ra, giáo viên cần hướng các em tới thế giới nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương bằng cách kể chuyện, bình những câu văn, câu thơ hay… nhằm khơi gợi hứng thú cho người học; tránh cách giảng dạy đi theo lối mòn, thiên về thuyết trình, đọc chép khô khan. Đặc biệt, giáo viên phải hết sức nhiệt tình truyền đạt cho các em cái hay cái đẹp của văn chương. Từ đó, học sinh sẽ phần nào ý thức được vai trò của môn văn trong trường phổ thông và nuôi dưỡng tình yêu đối với văn học.
3.2.2.2. Rèn kĩ năng chính tả, chữ viết cho học sinh

Như đã nói ở trên, học sinh trường THPT Mường Kim nói chung, học sinh lớp 12B nói riêng có thói quen phát âm thế nào thì viết thế ấy, dẫn đến bài làm của các em có nhiều lỗi chính tả. Để khắc phục những lỗi này, giáo viên cần chú ý những điều sau:


Một là rèn cách phát âm cho học sinh khi các em nói chưa chuẩn. Giáo viên cần phát hiện và kịp thời uốn nắn để học sinh có thể phần nào khắc phục được những lỗi mắc phải. Ví dụ:

Học sinh ngọng dấu ngã, nói “những” thành “nhứng”, “Nguyễn Trãi” thành “Nguyến Trái”… Giáo viên có thể đưa ra các từ, các câu có dấu ngã để học sinh luyện. Học sinh phát âm chưa chuẩn âm cuối như “đêm khuya” thành “đêm khuê”, “thuyền” thành “thuền”… Giáo viên cần rèn cho học sinh cách phân biệt phụ âm đầu, các âm đệm, âm chính, âm cuối hoặc bán âm cuối.


Hai là, muốn học sinh viết đúng chính tả, giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho học sinh để phân biệt các thanh điệu, các âm đầu, âm chính, âm cuối vì chữ quốc ngữ là chữ ghi âm - âm thế nào, chữ ghi lại thế ấy.

        
Sẽ là thiếu sót nếu giáo viên không trang bị cho học sinh hệ thống quy tắc chuẩn mực tiếng Việt, đặc biệt là các mẹo ghi nhớ chính tả tiếng Việt. Ngoài ra, giáo viên phải chú ý rèn chữ viết cho học sinh. Yêu cầu những em chữ xấu, viết ẩu phải có vở tập viết. Giáo viên thường xuyên giao bài và kiểm tra, nhắc nhở những em còn yếu kém và khen thưởng kịp thời những em có tiến bộ.
3.2.2.3. Rèn kĩ năng dùng từ chính xác, độc đáo
Một bài văn hấp dẫn phải là bài văn có vốn từ phong phú, được sử dụng chính xác, linh hoạt. Dùng từ chính xác, độc đáo, đúng phong cách là một trong những yếu tố quyết định để có cách diễn đạt hay. Muốn vậy, người viết phải tích lũy một vốn từ phong phú, khi viết văn phải có ý thức lựa chọn từ ngữ phù hợp. Tuy nhiên, đây là một kĩ năng khó đòi hỏi người dạy và người học phải kiên trì. Giáo viên cần hình thành thói quen sửa lỗi dùng từ cho học sinh khi ở trên lớp, trong các tiết trả bài và đặc biệt chú ý việc sửa lỗi trực tiếp trong bài làm văn của học sinh. Khi chấm bài làm văn của các em, giáo viên đánh dấu và ghi lại chính xác những lỗi dùng từ; đồng thời lấy đó làm bài tập, yêu cầu học sinh sửa lại cho đúng. Giáo viên cũng có thể đưa ra những tình huống để học sinh tìm từ phù hợp, khuyến khích các em học cách dùng từ của những bạn học tốt hơn. Khi rèn cho học sinh kĩ năng này, giáo viên cần nhắc học sinh lưu ý nếu không nắm chắc nghĩa của từ thì tốt nhất không nên dùng từ đó trong bài viết.

3.2.2.4: Rèn kĩ năng viết câu linh hoạt, đảm bảo tính liên kết, mạch lạc trong văn bản và bố cục bài văn
Một bài văn hay là bài văn vận dụng linh hoạt tất cả các kiểu câu, dĩ nhiên trước tiên phải viết câu đúng, đảm bảo tính mạch lạc khi dựng đoạn và liên kết đoạn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, học sinh hiện nay chịu ảnh hưởng tiêu cực của in-tơ-net, phim ảnh, nhạc thị trường… phần lớn lại phụ thuộc vào các sách tham khảo khi viết văn nên kĩ năng viết câu, dựng đoạn còn nhiều yếu kém. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì uốn nắn cho học sinh khi các em trả lời câu hỏi trên lớp và viết bài; sửa trực tiếp trên bài kiểm tra, sau đó yêu cầu các em viết lại. Khi chấm bài, giáo viên cần chỉ ra những lỗi về viết câu, dựng đoạn, liên kết đoạn mà học sinh mắc phải và yêu cầu học sinh sửa lại. Ở bước này, giáo viên cần tiến hành thêm thao tác kiểm tra, đánh giá việc thực hành sửa lỗi của học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần thường xuyên ra các bài tập yêu cầu học sinh viết câu, dựng đoạn văn về các vấn đề nhỏ giúp học sinh rèn luyện kĩ năng này.

Việc đảm bảo bố cục ba phần của một bài văn nghị luận là một việc làm quan trọng. Nó không chỉ giúp học sinh ghi điểm trong các bài thi, bài kiểm tra mà còn góp phần đánh giá năng lực làm văn của các em. Vì vậy, giáo viên cần kiểm tra thường xuyên và yêu cầu học sinh thực hành các bài tập về bố cục bài văn nghị luận. Đối với học sinh lớp 12, giáo viên yêu cầu bài viết phải có đủ ba phần. Khi viết, học sinh cần đặc biệt chú ý cách mở bài, việc khai triển ý phần thân bài và việc kết thúc vấn đề nghị luận ở phần kết bài.


Giáo viên phải giao bài thường xuyên cho học sinh và yêu cầu các em viết bài nhiều. Khi học sinh viết xong, giáo viên cần chấm kĩ và sửa lỗi, chỉ ra những điểm đã được và chưa được, yêu cầu học sinh phát huy và khắc phục, tránh viết nhận xét chung chung. Giáo viên cần dành thời gian và tâm huyết cho việc này. Đối với học sinh, các em nên dùng riêng một cuốn vở làm vở bài tập làm văn để có thể hệ thống được những lỗi sai mình mắc phải, từ đó, việc sửa lỗi cũng dễ dàng hơn. Giáo viên nên khuyến khích học sinh học cách dùng từ, viết câu, dựng đoạn của các nhà văn mà các em được học.

3.2.2.5. Không bỏ qua các tiết học tự chọn và trả bài

Hiện nay có không ít giáo viên xem nhẹ các giờ học tự chọn và các tiết trả bài trong chương trình, giáo viên chỉ lên lớp cho có thậm chí có giáo viên còn bỏ qua nhưng tiết học này. Đây là một sai lầm đáng lên án. Như chúng ta đã biết, chương trình Ngữ văn chỉ được giới hạn trong một số lượng tiết cụ thể, trong phân phối chương trình số tiết viết bài, trả bài cũng không nhiều; cả giáo viên và học sinh đều không có nhiều thời gian cho việc viết bài, phát hiện lỗi sai và sửa. Vì vậy, việc bỏ qua các tiết học tự chọn và các tiết trả bài là một thiệt thòi lớn cho học sinh, khiến các em không có cơ hội rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận.


Giáo viên cần lên kế hoạch cụ thể cho các tiết học tự chọn, tạo điều kiện tốt nhất để rèn luyện các kĩ năng về chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, liên kết đoạn văn, tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh… và điều quan trọng là, giáo viên phải hướng tới mục tiêu giúp học sinh hạn chế tối đa các lỗi trong bài văn nghị luận. Để làm tốt điều này, ngay từ đầu giáo viên phải xác định lấy tiết học tự chọn là thời gian chính để tổ chức học sinh làm các bài tập thực hành. Giáo viên ra các bài tập trong đó có nhiều lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu hoặc các bài tập viết đoạn văn, liên kết văn bản… để rèn kĩ năng viết văn nghị luận cho học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng cần đưa ra những bài tập với yêu cầu cụ thể để học sinh rèn luyện thêm ở nhà.

Trong quá trình chấm bài, cách đánh giá của giáo viên qua lời phê rất quan trọng. Lời phê sẽ khuyến khích tinh thần, tạo sự hưng phấn, tình cảm yêu thích đối với môn học của học sinh. Vì vậy, khi chấm bài, giáo viên nhất thiết phải có nhận xét, nhưng cần tránh những nhận xét chung chung, chỉ bằng một vài từ như: được, chưa được, bài viết sơ sài, bài yếu, lạc đề, lủng củng, không hiểu đề… Lời nhận xét của giáo viên thể hiện trên hai phương diện: Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu về nội dung lẫn hình thức. Qua lời phê của giái viên, học sinh sẽ nhận thấy khiếm khuyết của bản thân để khắc phục, đồng thời phát huy được những mặt mạnh. Vì vậy, lời phê của giáo viên phải chỉ ra được ưu, nhược điểm của từng học sinh. Muốn có lời nhận xét đúng đắn với từng bài viết, người giáo viên phải thực hiện việc chấm bài một cách nghiêm túc, có trách nhiệm cao. Bởi chấm bài là một khâu quan trọng trong chu trình chấm - trả bài, tác động mạnh mẽ, tích cực đến quá trình dạy và học môn Ngữ văn.

Khi trả bài, giáo viên cần xác định mục tiêu cơ bản về kiến thức, kĩ năng, phương pháp… cho mỗi giờ lên lớp. Thông thường, giờ trả bài được tiến hành theo năm bước, người giáo viên không nên làm tắt hoặc bỏ qua một bước nào trong các bước sau đây:


Bước 1: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại đề bài dựa theo trí nhớ; cho học sinh xác định lại các yêu cầu về nội dung, thể loại văn bản, phạm vi tư liệu sử dụng…

Bước 2: Dựa vào kết quả bài làm, giáo viên nhận xét tình hình làm bài của học sinh ở các mặt ưu điểm, khuyết điểm về nội dung kiến thức, hình thức bài làm, kết quả đạt được, tinh thần thái độ làm bài của học sinh… Tuyên dương những bài viết có tính sáng tạo, lưu ý những lỗi cơ bản mắc phải trong bài làm.


Bước 3: Dựa vào yêu cầu của đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng dàn ý chi tiết, từ đó hướng dẫn học sinh đối chiếu với bài viết văn của mình để tự nhận xét về những thiết sót mà mình mắc phải.


Bước 4: Một vấn đề cốt lõi ở tiết trả bài là giáo viên dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh tự sửa chữa những lỗi sai phạm, thiếu sót về chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, liên kết đoạn và liên kết văn bản.

Bước 5: Giáo viên chọn những bài văn hay, tiêu biểu hoặc những đoạn văn viết tốt để đọc trước lớp, tạo điều kiện cho học sinh trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm cho bài làm của nhau. Cần tạo một không khí thân mật, dân chủ để học sinh có thể yêu cầu giáo viên giải đáp những thắc mắc về điểm số và cả nội dung bài viết. Có như vậy, giáo viên mới tạo điều kiện tốt nhất để học sinh hoàn thiện kĩ năng viết bài làm văn nghị luận.


3.2.3. Các điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp
Giáo viên ý thức được vai trò quan trọng của người thầy trong quá trình dạy học hướng đến mục tiêu phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Từ vị trí của người hướng dẫn, giáo viên không được áp đặt mà cần có những biện pháp cụ thể để giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, tiến bộ trong học tập, đặc biệt là việc nâng cao kĩ năng làm văn nghị luận, đưa học sinh từ viết sai đến viết đúng, viết hay; từ nhiều lỗi đến ít lỗi hoặc không có lỗi.
Học sinh phải hiểu được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng làm văn trong trường phổ thông. Từ đó, học sinh có ý thức tự giác hình thành thói quen học tập chủ động, nhận ra cái sai và tích cực sửa sai để bản thân ngày càng tiến bộ. Học sinh không được giấu dốt, không tự ti làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Rèn kĩ năng làm văn cho học sinh là một vấn đề hết sức gian nan và phức tạp. Việc học sinh lớp 12B có tiến bộ trong làm văn mới chỉ là thành công bước đầu. Công việc này đòi hỏi giáo viên và học sinh phải kiên trì trong thời gian dài và mất nhiều công sức. Học sinh và giáo viên cũng cần phải hợp tác tích cực, chú trọng rèn luyện, nâng cao kĩ năng làm văn, khả năng diễn đạt. Từ đó cải thiện chất lượng giáo dục môn học.
4. Hiệu quả của sáng kiến 
Trong quá trình dạy học, giáo viên đã áp dụng những biện pháp nêu trên đối với học sinh lớp mình phụ trách, kết quả là học sinh đã có những tiến bộ nhất định. Đa số các em đã dần hình thành được cho mình thói quen đọc bài, phát hiện lỗi và sửa lỗi sau khi viết văn.

Môn Ngữ văn đặc biệt là phân môn làm văn là một thách thức lớn đối với học sinh trường THPT Mường Kim - một trường vùng khó với đa số học sinh là con em các đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh còn nhiều hạn chế về khả năng vận dụng ngôn ngữ để viết văn nghị luận. Hiểu được điều đó, tôi luôn đặc biệt quan tâm đến khâu hướng dẫn học sinh tìm, phát hiện lỗi sai và sửa. Việc làm này được tiến hành ở các tiết học làm văn, các tiết tự chọn, trả bài và bất cứ lúc nào khi học sinh cần giáo viên giúp đỡ. Nhờ vậy, học sinh ở lớp tôi phụ trách đã tiến bộ hơn trong việc phát hiện và sửa lỗi sai trong bài làm văn của mình, của bạn, phần nào hạn chế được các lỗi cơ bản về chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, liên kết văn bản… Từ đó, học sinh hăng hái hơn trong học tập, tránh được tâm lí tự ti, giấu dốt.

Để đánh giá hiệu quả do các giải pháp mang lại, người viết tiến hành khảo sát thực tiễn viết văn của học sinh một lần nữa. Kết quả đạt được như sau (Kết quả thống kê dựa trên bài làm văn số 5 của học sinh):

	Lỗi học sinh mắc phải
	Số học sinh mắc lỗi

	Lỗi chính tả
	Lỗi viết hoa
	Viết hoa sai quy tắc chính tả
	12

	
	
	Viết hoa tùy tiện
	8

	
	Lỗi viết tắt
	Viết tắt tùy tiện
	4

	
	Lỗi dùng số và chữ biểu thị số
	Lẫn lộn hai loại số
	10

	
	
	Lẫn lộn số và chữ biểu thị số
	10

	
	Lỗi chính tả âm vị
	Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính
	17

	
	
	Lỗi chính tả âm vị đoạn tính
	14

	Lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	Dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
	22

	
	
	Dùng từ không đúng về ý nghĩa
	12

	
	
	Dùng từ không đúng về quan hệ kết hợp ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ trong câu
	9

	
	
	Dùng từ sai phong cách
	11

	
	
	Lặp từ
	14

	
	Lỗi đặt câu
	Lỗi cấu tạo câu
	24

	
	
	Sắp xếp sai trật tự các thành phần trong câu
	13

	
	
	Sử dụng sai dấu câu
	17

	
	
	Câu lan man, dài dòng
	17

	
	Lỗi dựng đoạn
	
	25

	
	Lỗi bố cục bài văn
	
	1

	Lỗi sai kiến thức
	
	
	1



Như vậy, sau khi áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế những lỗi mà học sinh mắc phải trong quá trình làm văn, người viết nhận ra: số lượng học sinh mắc lỗi có giảm so với lần khảo sát thứ nhất. Đối với những học sinh còn mắc lỗi thì số lượng lỗi mà các em mắc phải trong một bài làm văn cũng đã giảm đáng kể so với trước đó. 


Qua kết quả hai lần khảo sát, ta có thể nhận ra những biện pháp mà người thực hiện đề tài này áp dụng phần nào đã có tác động đến việc nâng cao chất lượng viết bài làm văn của học sinh lớp 12B trường THPT Mường Kim. Kết quả này mặc dù chưa phải là kết quả tốt nhất nhưng cũng đã thể hiện sự nỗ lực của bản thân và tính khả thi của những phương pháp mà tôi đã áp dụng nhằm giúp học sinh nâng cao kĩ năng viết văn nghị luận trong năm học vừa qua. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian sắp tới.
5. Về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
Sáng kiến có khả năng áp dụng cao vào thực tế dạy học môn Ngữ văn. Những giải pháp người viết áp dụng trong quá trình dạy học không chỉ phù hợp với học sinh lớp 12B mà còn có thể sử dụng rộng rãi cho học sinh các lớp khác, cấp học khác, đặc biệt là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Các biện pháp được nêu ra trong đề tài này nhằm mục đích giúp học sinh hạn chế được những lỗi cơ bản trong bài làm văn, nên giáo viên cùng bộ môn có thể lựa chọn và áp dụng với học sinh của mình sao cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.

6. Các thông tin cần được bảo mật: Không

7. Kiến nghị, đề xuất:

Để sáng kiến của tôi được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi hơn nữa tôi mạnh dạn có một số kiến nghị như sau:

Một là, tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, để mỗi giáo viên hiểu rõ tác dụng, vị trí, vai trò của phương pháp dạy học tích cực. Nhà trường cần trang bị thêm tài liệu, sách tham khảo nhằm đa dạng hóa các kênh thông tin trong học tập của học sinh, đặc biệt là các đầu sách tham khảo liên quan đến phân môn làm văn. Tuy nhiên, giáo viên cũng cần lưu ý hướng dẫn học sinh cách sử dụng sách tham khảo, tránh tình trạng học sinh ỷ lại, lạm dụng các tài liệu đó.
 Hai là, các tổ khối chuyên môn nên thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và dạy học tích cực. Đặc biệt chú ý đến đối tượng dạy học vùng miền, đặc trưng vận dụng ngôn ngữ trong sinh hoạt và học tập của học sinh, từ đó có những phương pháp phù hợp, bám sát đối tượng… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Ba là, người giáo viên trong quá trình dạy học cần thực hiện đúng, đủ và linh hoạt các khâu lên lớp, không bỏ qua các tiết học tự chọn, trả bài. Cần vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, bám sát đối tượng học sinh; nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoàn thiện kĩ năng viết văn nghị luận từ các khâu tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn văn… đặc biệt là việc phát hiện và sửa lỗi sai trong bài làm của học sinh.
8. Tài liệu kèm: Không

Trên đây là nội dung, hiệu quả của sáng kiến do chính tôi thực hiện, không sao chép, không vi phạm bản quyền./.
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